
UBND HUYỆN THUẬN BẮC 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:         /TTYT-TCHC&ĐD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thuận Bắc, ngày       tháng         năm 2024 

   

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Thuận Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ 

chức lựa chọn đơn vị cung cấp Văn phòng phẩm, vật tư cho Trung tâm Y tế 

Thuận với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thuận Bắc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Như Huy,    SĐT: 0902 0365 008 

Email: tchcthuanbac@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt, xã 

Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 

- Nhận qua email: tchcthuanbac@gmail.com nhận file mềm excel và bản 

scan. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 10  năm 2024 đến trước 

17h ngày 08 tháng 10 năm 2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục thiết bị theo Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

3. Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm 

bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Thời gian cung ứng dự kiến: 05 ngày 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 

chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này. 

 Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận 

trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I- Yêu cầu báo giá. Các đơn vị 

cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định này gửi về 

địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời 

hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Lê Thành Thoại 

 

 



PHỤ LỤC 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:        /TTYT-TTYT&ĐD  ngày      tháng      năm 2024 

của TTYT Thuận Bắc) 

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

1  Bút xanh TL-047 cây 3 

2  Bút bi xanh TL 093 cây 8 

3  Bút bi xanh 027 cây 5 

4  Bút bi đen 079 cây 2 

5  Bút bi đỏ 079 cây 2 

6  Viết bi thiên long 031 cây 5 

7  Bút chì cây 4 

8  Bút xóa nước TLong cây 7 

9  Keo dán chai 2 

10  Gôm cục 2 

11  Bấm giấy nhỏ Plus, Kw-trio, Deli cái 1 

12  Bút ghi bảng màu xanh cây 2 

13  Kéo cắt giấy lớn cây 2 

14  Sổ họp A5 Hải Tiến cuốn 2 

15  Sổ caro 25 x 33 cuốn 1 

16  Vở 100trang cuốn 2 

17  Vở 200trang(khổ dài) cuốn 4 

18  Kẹp giấy 32mm hộp 2 

19  Kẹp giấy 25mm hộp 2 

20  Kẹp giấy 19 mm hộp 4 



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

21  Kẹp bướm 15mm hộp 2 

22  Ghim kẹp bướm hộp 6 

23  Cặp 3 dây 10 phân tốt cái 2 

24  Cặp 3 dây 20 phân tốt cái 1 

25  Cặp nhựa nút cái 10 

26  Pin 2A cặp 16 

27  Giấy ghi chú 3x3 tập 1 

28  Băng Keo dán hai mặt 1f2 cuộn 1 

29  Băng Keo dán hai mặt 2f4 cuộn 2 

30  Băng keo trong cuộn 5 

31  Dụng cụ gỡ kim cái 2 

32  Viết lông dầu xanh Thiên long PM04, PM09 cây 1 

33  Dấu tên  Cái 1 

34  Viết gell 029 màu xanh cây 1 

35  Thảm chùi chân cái 2 

36  Nước rửa tay lifebouy 180ml chai 2 

37  Nước rửa tay lifebouy 500ml chai 2 

38  Nước rửa tay lifebouy túi 400ml túi 1 

39  Giấy A 4 Supreme DL 70 Gram 7 

40  Giấy A 4 IK DL 70 Gram 3 

41  Giấy A 4Ideal DL 70 Gram 3 

42  Bị quai xách trắng loại 0,5kg Kg 3 



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

43  Bị nhựa kéo khóa (size 18) Kg 1 

44  Chổi đót/quét nhà Cây 2 

45  Chổi chà/quét sân Cây 2 

46  Omo 800g Túi 2 

47  Dây nilong cuộn 10 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /TTYT-TCHC&ĐD, ngày         /   01 / 2024 của 

TTYT Thuận Bắc) 

BÁO GIÁ 
 Kính gửi: Trung tâm Y tế Thuận Bắc  

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số         /TTYT-TCHC&ĐD, chúng 

tôi.....................[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT) 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1  Bút xanh TL-047 cây 3   

2  Bút bi xanh TL 093 cây 8   

3  Bút bi xanh 027 cây 5   

4  Bút bi đen 079 cây 2   

5  Bút bi đỏ 079 cây 2   

6  Viết bi thiên long 031 cây 5   

7  Bút chì cây 4   

8  Bút xóa nước TLong cây 7   

9  Keo dán chai 2   

10  Gôm cục 2   

11  Bấm giấy nhỏ Plus, Kw-trio, Deli cái 1   

12  Bút ghi bảng màu xanh cây 2   

13  Kéo cắt giấy lớn cây 2   



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

14  Sổ họp A5 Hải Tiến cuốn 2   

15  Sổ caro 25 x 33 cuốn 1   

16  Vở 100trang cuốn 2   

17  Vở 200trang(khổ dài) cuốn 4   

18  Kẹp giấy 32mm hộp 2   

19  Kẹp giấy 25mm hộp 2   

20  Kẹp giấy 19 mm hộp 4   

21  Kẹp bướm 15mm hộp 2   

22  Ghim kẹp bướm hộp 6   

23  Cặp 3 dây 10 phân tốt cái 2   

24  Cặp 3 dây 20 phân tốt cái 1   

25  Cặp nhựa nút cái 10   

26  Pin 2A cặp 16   

27  Giấy ghi chú 3x3 tập 1   

28  Băng Keo dán hai mặt 1f2 cuộn 1   

29  Băng Keo dán hai mặt 2f4 cuộn 2   

30  Băng keo trong cuộn 5   

31  Dụng cụ gỡ kim cái 2   

32  

Viết lông dầu xanh Thiên long 

PM04, PM09 
cây 1 

  

33  Dấu tên  Cái 1   



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

34  Viết gell 029 màu xanh cây 1   

35  Thảm chùi chân cái 2   

36  Nước rửa tay lifebouy 180ml chai 2   

37  Nước rửa tay lifebouy 500ml chai 2   

38  Nước rửa tay lifebouy túi 400ml túi 1   

39  Giấy A 4 Supreme DL 70 Gram 7   

40  Giấy A 4 IK DL 70 Gram 3   

41  Giấy A 4Ideal DL 70 Gram 3   

42  Bị quai xách trắng loại 0,5kg Kg 3   

43  Bị nhựa kéo khóa (size 18) Kg 1   

44  Chổi đót/quét nhà Cây 2   

45  Chổi chà/quét sân Cây 2   

46  Omo 800g Túi 2   

47  Dây nilong cuộn 10   

Tổng cộng:    

 

Tổng số tiền bằng chữ:.................................................................. 

                                                     Đại diện công ty  (Ký tên, đóng dấu) 
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